
Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2% 1 1% 1 1% 1 1% 2 2% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1%
0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
5 6% 4 5% 10 11% 4 5% 3 3% 4 5% 9 10% 11 13% 6 7% 4 5% 4 5% 4 5%

73 84% 75 86% 69 79% 76 87% 74 85% 75 86% 72 83% 68 78% 73 84% 76 87% 75 86% 75 86%
7 8% 7 8% 6 7% 6 7% 8 9% 6 7% 5 6% 5 6% 7 8% 6 7% 7 8% 6 7%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3%

30 81% 30 81% 30 81% 30 81% 30 81% 30 81% 30 81% 30 81% 30 81% 30 81% 31 84% 29 78%
7 19% 7 19% 7 19% 7 19% 7 19% 7 19% 7 19% 7 19% 7 19% 7 19% 6 16% 7 19%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 2 40%
3 60% 3 60% 3 60% 3 60% 3 60% 3 60% 3 60% 2 40% 3 60% 3 60% 3 60% 3 60%
1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 2% 5 2% 5 2% 5 2% 5 2% 4 1% 4 1% 5 2% 4 1% 5 2% 4 1% 4 1%
1 0% 1 0% 4 1% 0 0% 1 0% 2 1% 4 1% 9 3% 6 2% 7 2% 4 1% 3 1%

18 6% 29 10% 30 10% 21 7% 20 7% 21 7% 25 8% 31 10% 18 6% 26 9% 20 7% 20 7%
193 65% 180 61% 175 59% 179 60% 189 64% 185 62% 183 62% 176 59% 190 64% 182 61% 188 63% 186 63%
79 27% 82 28% 83 28% 92 31% 82 28% 85 29% 81 27% 76 26% 79 27% 77 26% 81 27% 84 28%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 2% 2 2% 2 2% 2 2% 2 2% 2 2% 2 2% 3 3% 2 2% 2 2% 2.0 2% 2 2%
1 1% 1 1% 5 5% 1 1% 1 1% 0 0% 3 3% 6 6% 2 2% 2 2% 0.0 0% 0 0%

11 11% 10 10% 13 13% 12 12% 10 10% 9 9% 11 11% 14 13% 10 10% 10 10% 9.0 9% 7 7%
65 63% 61 59% 58 56% 54 52% 59 57% 64 62% 61 59% 61 59% 62 60% 63 61% 66.0 63% 61 59%
25 24% 30 29% 26 25% 35 34% 32 31% 29 28% 27 26% 20 19% 28 27% 27 26% 27.0 26% 34 33%
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Đánh giá 
chung về 

chất lượng 
đào tạo 

Mức độ hài 
lòng về khả 

năng tự 
nghiên cứu, 
sáng tạo để 

tiếp cận công 
nghệ mới

Kỹ năng sử 
dụng tin học 
trong công 

việc 

Kỹ năng 
nghề nghiệp 

Về kiến thức 
Kỹ năng sử 
dụng ngoại 
ngữ trong 
công việc

Tổng số sinh 
viên tham gia 

khảo sát
Tên ngànhMã ngànhTT

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

2 7510406
Công nghệ 
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37
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Kinh tế tài 

nguyên 
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Tỷ lệ 
%
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%

Mức độ hài 
lòng về tổng 

thể quá 
trình học 

tập và trải 
nghiệm đối 
với sự phát 

triển về kiến 
thức, năng 

lực và phẩm 
chất của bản 

thân

Tỷ lệ 
%

1 7850101
Quản lý tài 
nguyên và 
môi trường

87
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Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Đánh giá 
chung về 

chất lượng 
đào tạo 

Mức độ hài 
lòng về khả 

năng tự 
nghiên cứu, 
sáng tạo để 

tiếp cận công 
nghệ mới

Kỹ năng sử 
dụng tin học 
trong công 

việc 

Kỹ năng 
nghề nghiệp 

Về kiến thức 
Kỹ năng sử 
dụng ngoại 
ngữ trong 
công việc

Tổng số sinh 
viên tham gia 

khảo sát
Tên ngànhMã ngànhTT

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Mức độ hài 
lòng về tổng 

thể quá 
trình học 

tập và trải 
nghiệm đối 
với sự phát 

triển về kiến 
thức, năng 

lực và phẩm 
chất của bản 

thân

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Kỹ năng tìm 
việc làm 

Kỹ năng làm 
việc độc lập 

Kỹ năng làm 
việc theo 

nhóm 

Kỹ năng giao 
tiếp 

Kỹ năng 
quản lý và 
lãnh đạo 

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

2 1% 2 1% 2 1% 2 1% 2 1% 2 1% 1 1% 2 1% 2 1% 2 1% 2.0 1% 2 1%
1 1% 2 1% 1 1% 1 1% 2 1% 1 1% 5 3% 5 3% 1 1% 1 1% 1.0 1% 2 1%
7 5% 10 7% 9 6% 8 6% 8 6% 10 7% 9 6% 8 6% 7 5% 11 8% 10.0 7% 7 5%

72 50% 62 43% 69 48% 69 48% 68 47% 64 44% 68 47% 69 48% 69 48% 67 47% 65.0 45% 68 47%
62 43% 68 47% 63 44% 64 44% 64 44% 67 47% 61 42% 60 42% 65 45% 63 44% 66.0 46% 65 45%
1 14% 1 14% 1 14% 1 14% 1 14% 1 14% 1 14% 1 14% 1 14% 1 14% 1 14% 1 14%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 57% 4 57% 4 57% 4 57% 4 57% 4 57% 4 57% 3 43% 4 57% 4 57% 4 57% 4 57%
2 29% 2 29% 2 29% 2 29% 2 29% 2 29% 2 29% 2 29% 2 29% 2 29% 2 29% 2 29%
2 1% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 2 1% 1 0% 2 1% 3 1% 2 1% 3 1%
2 1% 2 1% 5 2% 3 1% 2 1% 1 0% 1 0% 4 2% 1 0% 2 1% 2 1% 4 2%
6 3% 7 3% 5 2% 3 1% 3 1% 5 2% 5 2% 5 2% 5 2% 5 2% 5 2% 4 2%

139 69% 139 69% 139 69% 139 69% 141 70% 141 70% 106 52% 140 69% 140 69% 138 68% 103 51% 137 68%
53 26% 53 26% 52 26% 56 28% 55 27% 54 27% 88 44% 52 26% 54 27% 54 27% 90 45% 54 27%
0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 1 11% 1 11% 1 11% 0% 1 11% 0 0% 1 11% 1 11% 1 11% 0 0%
9 100% 8 89% 7 78% 8 89% 8 89% 9 100% 8 89% 8 89% 8 89% 8 89% 8 89% 9 100%
0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0%
2 100% 2 100% 1 50% 2 100% 2 100% 2 100% 1 50% 2 100% 1 50% 2 100% 2 100% 2 100%
1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 1 33% 0 0% 1 33% 1 33% 1 33% 1 33% 1 33% 1 33% 1 33% 1 33% 1 33%
2 67% 2 67% 2 67% 2 67% 2 67% 2 67% 2 67% 2 67% 2 67% 2 67% 2 67% 2 67%
3 5% 3 5% 4 5% 3 5% 2 2% 2 3% 2 3% 4 5% 2 3% 3 4% 2 3% 2 3%
1 1% 2 3% 1 1% 1 1% 4 5% 3 4% 2 2% 2 3% 3 4% 2 3% 2 3% 2 3%
4 5% 5 6% 9 12% 7 9% 9 12% 5 6% 8 11% 13 16% 5 6% 16 20% 8 10% 6 7%

51 65% 49 62% 45 58% 46 58% 46 59% 48 61% 50 63% 41 53% 49 63% 34 43% 43 54% 48 62%
19 24% 19 24% 19 24% 21 27% 17 22% 20 26% 16 21% 18 23% 19 24% 23 30% 23 30% 20 25%
13 5% 14 6% 14 6% 14 6% 14 6% 14 6% 13 5% 14 6% 14 6% 14 6% 13 5% 13 5%
2 1% 3 1% 4 2% 2 1% 3 1% 0 0% 4 2% 10 4% 3 1% 1 1% 2 1% 2 1%

18 7% 20 8% 16 7% 15 6% 14 6% 20 8% 23 9% 22 9% 21 7% 21 9% 21 9% 20 8%
131 54% 127 52% 126 52% 123 51% 123 51% 122 50% 126 52% 117 48% 128 53% 123 50% 124 51% 131 54%
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Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Đánh giá 
chung về 

chất lượng 
đào tạo 

Mức độ hài 
lòng về khả 

năng tự 
nghiên cứu, 
sáng tạo để 

tiếp cận công 
nghệ mới

Kỹ năng sử 
dụng tin học 
trong công 

việc 

Kỹ năng 
nghề nghiệp 

Về kiến thức 
Kỹ năng sử 
dụng ngoại 
ngữ trong 
công việc

Tổng số sinh 
viên tham gia 

khảo sát
Tên ngànhMã ngànhTT

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Mức độ hài 
lòng về tổng 

thể quá 
trình học 

tập và trải 
nghiệm đối 
với sự phát 

triển về kiến 
thức, năng 

lực và phẩm 
chất của bản 

thân

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Kỹ năng tìm 
việc làm 

Kỹ năng làm 
việc độc lập 

Kỹ năng làm 
việc theo 

nhóm 

Kỹ năng giao 
tiếp 

Kỹ năng 
quản lý và 
lãnh đạo 

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

Tỷ lệ 
%

79 33% 79 33% 83 34% 89 36% 89 36% 87 36% 77 32% 80 33% 77 33% 84 34% 83 34% 77 32%
32 3% 29 2% 32 3% 29 2% 29 2% 27 2% 26 2% 31 3% 28 2% 31 3% 27 2% 28 2%
8 1% 11 1% 22 2% 8 1% 13 1% 8 1% 19 2% 38 3% 16 1% 15 1% 11 1% 14 1%

70 6% 87 7% 93 8% 71 6% 68 6% 75 6% 91 7% 108 9% 73 6% 94 8% 78 6% 71 6%
762 62% 733 60% 721 59% 727 60% 741 61% 739 61% 708 58% 710 58% 753 62% 724 59% 706 58% 745 61%
348 29% 360 30% 352 29% 385 32% 369 30% 371 30% 376 31% 333 27% 350 29% 356 29% 398 33% 362 30%
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